
STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG Quận, Huyện Tỉnh, Thành GIẢI

1 Ngô Sinh Phúc 2018 1a3 TH Đồng Hòa Kiến An Hải Phòng Nhất

2 Vũ Trí Khang 2018 1a10 TH Đằng Lâm Hải An Hải Phòng Nhì

3 Hoàng Việt Bách 2018 1A5 TH Nguyễn Du Kiến An Hải Phòng Nhì

4 Allen Hoàng 2018 1a TH Quốc Tế Singapore Lê Chân Hải Phòng Ba

5 Hoàng Tiến Đạt 2016 3a3 TH Đồng Hòa Kiến An Hải Phòng Ba

6 Samata Đan Dương 2017 2a TH Quốc Tế Singapore Lê Chân Hải Phòng Ba

7 Đinh Diệu Ngân 2016 3a4 TH Quán Trữ Kiến An Hải Phòng Khuyến khích

8 Phạm Na Anh 2016 3A4 TH Quán Trữ Kiến An Hải Phòng Khuyến khích

9 Nguyễn Phạm Phương Mai 2017 2a5 TH Quang Trung Ngô Quyền Hải Phòng Khuyến khích

10 Vũ Nguyệt Ánh 2016 3a1 TH Bắc Sơn An Dương Hải Phòng Khuyến khích

11 Ngô Ngọc Diệp 2018 1a2 TH Dư Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng Khuyến khích

12 Triệu Lâm Nhi 2017 2a2 TH Bãi Cháy Hạ Long Quảng Ninh Khuyến khích

13 Phạm Mai Hoàng Uyên 2016 3a4 TH Nguyễn Văn Tố Lê Chân Hải Phòng Khuyến khích

14 Hoàng Khánh Hân 2016 3a2 TH Hùng Vương Hồng Bàng Hải Phòng Khuyến khích

15 Nguyễn Đăng Khôi 2018 1a4 TH Nguyễn Công Trứ Lê Chân Hải Phòng Khuyến khích

16 Lê Việt Lâm 2016 3A1 TH An Hồng An Dương Hải Phòng Khuyến khích

17 Đặng Ngọc Giao Quỳnh 2017 2a1 TH Tân Dương Thủy Nguyên Hải Phòng Khuyến khích

18 Phạm Phương Thảo 2017 2a5 TH Nguyễn Du Kiến An Hải Phòng Khuyến khích

19 Hoàng Mạnh Quân 2018 1 Lớp vẽ Mỹ thuật Cô Hồng Anh Thái Bình Thái Bình Khuyến khích

20 Đào Ngọc Điệp 2016 3a6 TH Nguyễn Văn Tố Lê Chân Hải Phòng Khuyến khích

21 Trần Hoàng Bình An 2017 2b2 TH Trần Quốc Toản Ngô Quyền Hải Phòng Khuyến khích

STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG Quận, Huyện Tỉnh, Thành GIẢI

1 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên 2014 5a7 TH Bãi Cháy Hạ Long Quảng Ninh Nhất

2 Nguyễn Thị Minh Ngọc 2014 5c TH Lý Tự Trọng Thanh Hóa Thanh Hóa Nhì

3 Lê Minh An 2014 5a7 TH Thị trấn Thanh Hóa Thanh Hóa Nhì

4 Lê Minh Ngọc 2014 5a TH Lương Chí Nghi Sơn Thanh Hóa Ba

5 Lại Hùng Tiến 2014 5a2 TH Võ Thị Sáu Lê Chân Hải Phòng Ba

6 Nguyễn Phương Thảo 2014 5a7 TH Bạch Đằng Hồng Bàng Hải Phòng Ba

7 Nguyễn Thảo Nguyên 2014 5a TH&THCS Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình Khuyến khích

8 Trần Thị Thanh Hòa 2015 4a5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hồng Hà Hạ Long Khuyến khích

9 Lê Bảo An 2015 4a2 TH An Dương An Dương Hải Phòng Khuyến khích

10 Trịnh Minh Quang 2015 4a1 TH Hòa Bình Thủy Nguyên Hòa Bình Khuyến khích

11 Nguyễn Bùi Bích Ngân 2014 5a6 TH Lê Hồng Phong An Dương Hải Phòng Khuyến khích

12 Hoàng Huyền Trang 2014 5A6 TH An Đông An Dương Hải Phòng Khuyến khích

13 Đỗ Đăng An Phú 2014 5a5 TH Núi Đèo Thủy Ngân Hải Phòng Khuyến khích

14 Trần Quỳnh Chi 2014 5A2 TH Nguyễn Thị Minh Khai Lê Chân Hải Phòng Khuyến khích

15 Đỗ Ngọc Nhi 2015 4a2 TH Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Hải Phòng Khuyến khích

16 Quản Đăng Anh 2015 4c TH Lương Chí Nghi Sơn Thanh Hóa Khuyến khích

17 Phạm Vũ Thảo Nguyên 2014 5a1 Liên cấp Alpha Hải Phòng Dương Kinh Hải Phòng Khuyến khích

18 Trịnh Quỳnh Anh 2016 4a TH Quang Trung An Lão Hải Phòng Khuyến khích

19 Nguyễn Trâm Anh 2014 5h3 TH Đằng Giang Ngô Quyền Hải Phong Khuyến khích

20 Phan Trà My 2014 5C TH Thiệu Dương Thanh Hóa Thanh Hóa Khuyến khích

21 Trần Mai Chi 2014 5c1 TH Camellia Hoằng Hóa Thanh Hóa Khuyến khích

1 Trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải Phòng Giải tập thể

2 Trường TH An Hưng An Dương Hải Phòng Giải tập thể

3 Trường Tiểu học An Hồng An Dương Hải phòng Giải tập thể

4 Trường TH Hữu Bằng Kiến Thụy Hải Phòng Giải tập thể

5 Trường TH Hoa Đông Thủy Nguyên Hải Phòng Giải tập thể

6 Trường TH Quang Trung An Lão Hải Phòng Giải tập thể

7 Trường TH Bạch Đằng Hồng Bàng Hải Phòng Giải tập thể

8 Trường TH Nguyễn Tri Phương Hồng Bàng Hải Phòng Giải tập thể

9 Trường TH Bãi Cháy 1 Hạ Long Quảng Ninh Giải tập thể

10 Trường TH Hùng Thắng Hạ Long Quảng Ninh Giải tập thể

11 Trường TH Cao Thắng Hạ Long Quảng Ninh Giải tập thể

12 Trường TH Thái Phiên Ngô Quyền Hải Phòng Giải tập thể

13 Trường TH Nguyễn Văn Tố Lê Chân Hải Phòng Giải tập thể

14 Trường TH Kỳ Bá Thái Bình Thái Bình Giải tập thể

15 Trường TH Trần Lãm Tp Thái Bình Thái Bình Giải tập thể

16 Trường TH Đông Hoa Tp Thái Bình Thái Bình Giải tập thể

17 Trường TH Lý Tự Trọng Thái Bình Thái Bình Giải tập thể

18 Trường TH Minh Khai Hưng Hà Thái Bình Giải tập thể

19 Trường TH Vũ Chính Thái Bình Thái Bình Giải tập thể

20 Trường TH &THCS Đông Xuân Đông Hưng Thái Bình Giải tập thể

21 Trường TH Thị trấn Quất Lâm Giao Thủy Nam Định Giải tập thể

22 Trường THCS Nghĩa Lạc Nghĩa Hưng Nam Định Giải tập thể

23 Trường TH Thiệu Dương Thiệu Dương Thanh Hóa Giải tập thể

KHU VỰC HẢI PHÒNG (9 - 10 TUỔI)

KHU VỰC HẢI PHÒNG (6 - 8 TUỔI)

GIẢI TẬP THỂ


